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I Tổng số việc chủ động 1.205          972             729          31.207.129                39.079.588                15.233.817           

1 Dân sự 329                           225 169          3.205.402                  2.360.193                  2.065.990             

2 Kinh doanh, thương mại 28                               29 19            984.617                     1.100.443                  570.031                

3 Tín dụng

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 3                                   3 3              2.605.198                  2.605.198                  2.605.198             

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) 34                               37 13            7.026.506                  5.708.150                  541.048                

6 DS trong hình sự (khác) 766                           647 501          16.964.828                27.060.237                9.342.764             

7 DS trong hành chính 2                 12.300                       

8 Hôn nhân và gia đình 42                               30 23            406.554                     243.643                     107.062                

9 Lao động 1                                   1 1              1.724                         1.724                         1.724                    

10 Phá sản

11 Trọng tài Thương mại

12 Vụ việc cạnh tranh

13 Loại khác

II Tổng số việc theo yêu cầu 1.522          1.120          900          384.051.149              335.498.320              276.029.670         

1 Dân sự 832                           548 417          151.231.030              121.352.533              87.114.515           

2 Kinh doanh, thương mại 27                               25 22            14.560.227                14.031.123                7.597.536             

3 Tín dụng 61                               38 23            121.331.937              109.937.967              99.991.987           

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 1                                   1 1              646.482                     646.482                     646.482                

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) 5                                   5 4              102.235                     102.235                     65.545                  

6 DS trong hình sự (khác) 389                           349 302          92.756.053                86.218.106                78.321.029           

7 DS trong hành chính

8 Hôn nhân và gia đình 204                           150 129          3.279.696                  2.998.976                  2.232.105             

9 Lao động 1                                   1 1              57.471                       57.471                       57.471                  

10 Phá sản

11 Trọng tài Thương mại 1                                   2 83.018                       150.427                     

12 Vụ việc cạnh tranh

13 Loại khác 1                                   1 1              3.000                         3.000                         3.000                    
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Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng


